
Biểu số 85/CK-

NSNN

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 240.209.500

I Chi đầu tư phát triển 30.670.500

1 Chi đầu tư cho các dự án 6.648.657

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.648.657

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác 24.021.843

II Chi thường xuyên 205.603.000

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 98.785.000

2 Chi y tế, dân số và gia đình 4.908.000

3 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao 632.000

4 Chi bảo vệ môi trường 2.580.000

5 Chi các hoạt động kinh tế 16.579.974

6 Chi khoa học và công nghệ 391.000

7 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 31.241.426

8 Chi bảo đảm xã hội 44.073.600

9 Chi quốc phòng, an ninh 2.862.000

10 Chi khác 3.550.000

III Dự phòng ngân sách 3.936.000
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